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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 32 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

1.Kết quả phép tính nào dưới đây bé hơn 635? 

A. 35  +  600 B. 929  –  321   C. 864  –  41 D. 402  +  325 

2. So sánh  600cm  +  400cm với 1m, ta thấy: 

A. 600cm + 400cm  = 1m B. 600cm + 400cm  > 1m C. 600cm + 400cm  < 1m 

3. Số 648 trừ đi số nào trong các số dưới đây để được hiệu có giá trị bé hơn 230? 

A. 231 B. 425 C. 410 D. 229 

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

A. 436  +  152  –  79  =  508   

B. 846  –  214  +  68  =  700 

C. 20  ×  4  –  16    =  64    

D. 40  :  4  +  200  =  300  

5. Số tròn trăm gần nhất số 715 là: 

A. 700 B. 710 C. 800  D. 750 

6. Câu nào đúng? 

A. 1 năm có 10 tháng. 

B. 1 tuần lễ có 7 ngày. 

C. 1 ngày có 23 giờ.    

D. 1 giờ có 100 phút.  

7. Mỗi bao chứa 2 chục kg gạo. Hỏi 4 bao gạo như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

A. 24kg B. 8kg C. 60kg D. 80kg 

8. Một sợi dây dài 264cm. Người ta cắt sợi dây thành 2 đoạn, đoạn dây thứ nhất dài 14dm. 

Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét?  

A. 124dm B. 124cm C. 250cm D. 278cm 
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PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Hãy viết các số  764  ;  250  ;  409  ;  555  thành tổng các trăm, chục và đơn vị: 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

Bài 2: Tính: 

a) 42   +  216  –  134  = ………………….… 

                                     ………………….… 

c) 20  ×  4  +  110  = ………………….… 

                                  ………………….… 

b) 100  –  40  +  300  = ………………….… 

                                     ………………….… 

d) 60  :  3  ×  4       = ………………….… 

                                  ………………….… 

Bài 3: Bố cưa khúc gỗ thành 6 đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 3dm. Hỏi lúc đầu khúc gỗ dài 

bao nhiêu đề-xi-mét? 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

Bài 4: Khối Hai có 423 học sinh. Khối Hai có ít hơn khối Ba 12 học sinh. Hỏi: 

    a)  Khối Ba có bao nhiêu học sinh? 

    b)  Cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh? 

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................   
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

1.Kết quả phép tính nào dưới đây bé hơn 635? 

A. 35  +  600 B. 929  –  321   C. 864  –  41 D. 402  +  325 

2. So sánh  600cm  +  400cm với 1m, ta thấy: 

A. 600cm + 400cm  = 1m B. 600cm + 400cm  > 1m C. 600cm + 400cm  < 1m 

3. Số 648 trừ đi số nào trong các số dưới đây để được hiệu có giá trị bé hơn 230? 

A. 231 B. 425 C. 410 D. 229 

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

A. 436  +  152  –  79  =  508  S 

B. 846  –  214  +  68  =  700  Đ 

C. 20  ×  4  –  16    =  64    Đ 

D. 40  :  4  +  200  =  300   S 

5. Số tròn trăm gần nhất số 715 là: 

A. 700 B. 710 C. 800  D. 750 

6. Câu nào đúng? 

A. 1 năm có 10 tháng. 

B. 1 tuần lễ có 7 ngày. 

C. 1 ngày có 23 giờ.    

D. 1 giờ có 100 phút.  

7. Mỗi bao chứa 2 chục kg gạo. Hỏi 4 bao gạo như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

A. 24kg B. 8kg C. 60kg D. 80kg 

8. Một sợi dây dài 264cm. Người ta cắt sợi dây thành 2 đoạn, đoạn dây thứ nhất dài 14dm. 

Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu xăng-ti-mét?  

A. 124dm B. 124cm C. 250cm D. 278cm 
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PHẦN II: TỰ LUẬN 

Bài 1: Hãy viết các số  764  ;  250  ;  409  ;  555  thành tổng các trăm, chục và đơn vị: 

764 = 700 + 60 + 4 409 = 400 + 9 

250 = 200 + 50 555 = 500 + 50 + 5 

Bài 2: Tính: 

a) 42   +  216  –  134  = 258 – 134 

                                   = 124 

c) 20  ×  4  +  110  = 80 + 110 

                               = 190 

b) 100  –  40  +  300  = 60 + 300 

                                   = 360 

d) 60  :  3  ×  4       = 20 ×  4 

                               = 80 

Bài 3: Bố cưa khúc gỗ thành 6 đoạn bằng nhau, mỗi đoạn dài 3dm. Hỏi lúc đầu khúc gỗ dài 

bao nhiêu đề-xi-mét? 

Lúc đầu khúc gỗ dài số đề-xi-mét là: 

3 ×  6 = 18 (dm) 

Đáp số: 18dm 

Bài 4: Khối Hai có 423 học sinh. Khối Hai có ít hơn khối Ba 12 học sinh. Hỏi: 

    a)  Khối Ba có bao nhiêu học sinh? 

    b)  Cả hai khối có tất cả bao nhiêu học sinh? 

a) Khối Ba có số học sinh là: 423 + 12 = 435 (học sinh) 

Đáp số: 435 học sinh 

b) Cả hai khối có tất cả số học sinh là: 423 + 435 = 858 (học sinh) 

Đáp số: 858 học sinh 

 

 

 

 

 


